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	PHÒNG GD VÀ ĐT QUẬN …..
TRƯỜNG ……
	KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
Môn: NGỮ VĂN 6
Năm học: 2023 - 2024
Ngày thi: /   /2023
Thời gian làm bài: 120 phút




Bài 1 (6 điểm): 
BỨC TRANH TUYỆT VỜI
Một họa sĩ suốt đời mơ ước vẽ một bức tranh đẹp nhất trần gian. Ông đến hỏi vị giáo sĩ để biết được điều gì đẹp nhất. Vị giáo sĩ trả lời: “Điều đẹp nhất trần gian là niềm tin, vì niềm tin nâng cao giá trị con người”.
Hoạ sĩ cũng đặt câu hỏi tương tự với cô gái và được trả lời: "Tình yêu là điều đẹp nhất trần gian, bởi tình yêu làm cho cay đắng trở nên ngọt ngào, mang đến nụ cười cho kẻ khóc than, làm cho điều bé nhỏ trở nên cao trọng, cuộc sống sẽ nhàm chán biết bao nếu không có tình yêu".
Cuối cùng họa sĩ gặp một người lính mới trở về từ trận mạc. Được hỏi, người lính trả lời: "Hòa bình là cái đẹp nhất trần gian, ở đâu có hòa bình là ở đó có cái đẹp." Và họa sĩ đã tự hỏi mình: "Làm sao tôi có thể vẽ cùng lúc niềm tin, hòa bình và tình yêu?..."
Khi trở về nhà, ông nhận ra niềm tin trong ánh mắt các con, tình yêu trong cái hôn của người vợ. Chính những điều đó làm tâm hồn ông ngập tràn hạnh phúc và bình an. Họa sĩ đã hiểu thế nào là điều đẹp nhất trần gian. Sau khi hoàn thành tác phẩm, ông đặt tên cho nó là: "Gia đình".
(Theo Phép nhiệm màu của đời, NXB Trẻ TP Hồ Chí Minh)​

           Từ câu chuyện Bức tranh tuyệt vời và hiểu biết của bản thân, hãy viết đoạn văn (khoảng 1/2 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về vai trò quan trọng của gia đình đối với mỗi con người.
Bài 2 (14 điểm): Viết bài văn ghi lại cảm xúc của em về bài thơ Lời ru con của tác giả Nguyễn Lãm Thắng
LỜI RU CON
	À ơi! con mẹ ngủ ngoan
Con chim sâu nhỏ hót vang sau vườn
Đung đưa cành bưởi toả hương
Con ong chăm chỉ lên đường tìm hoa

À ơi cái ngủ thật thà
Nắng mùa đậu xuống hiên nhà vàng ươm
Tròn căng quả chuối đã hườm
Mo cau rụng xuống bên chum nước đầy

À ơi con mẹ ngủ say
Bồng bềnh cái gió còn bay tìm nồm
Hoa vàng biết gửi mùi thơm
Cho con bướm trắng đi đơm nắng hồng
	À ơi cái ngủ rất nồng
Cha đi cắt cỏ trên đồng chang chang
Vai cha quảy gánh gian nan
Hình như ngoài ngõ cha đang bước về

À ơi! cái ngủ trưa hè
Cái ngoan đừng có khóc nhè nghe con
À ơi cái ngủ no tròn
Tao nôi kẽo kẹt mẹ còn à ơi!...


(Nguyễn Lãm Thắng,
Nguồn: https://www.thivien.net)




---------------------Hết-----------------------
                
Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
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HƯỚNG DẪN CHẤM
	Bài
	Đáp án
	Biểu
điểm

	  Bài 1
(6 điểm)
	a. Đảm bảo cấu trúc của một đoạn văn
	0.25

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần bàn luận: Vai trò quan trọng của gia đình đối với mỗi con người.
	0.25

	
	c. Triển khai vấn đề cụ thể, rõ ràng.
* Mở đoạn: Dẫn dắt, giới thiệu vấn đề cần bàn luận: Vai trò quan trọng của gia đình đối với mỗi con người.
* Thân đoạn:
- Nhận thức về câu chuyện:
+ Một họa sĩ mơ ước vẽ được một bức tranh đẹp nhất. Ông đi hỏi mọi người để biết điều gì đẹp nhất. Giáo sĩ cho rằng điều đẹp nhất là niềm tin, cô gái cho rằng đó là tình yêu, người lính lại cho là hòa bình. Về nhà ông tìm thấy tình yêu, niềm tin và sự an bình từ những người thân yêu trong ngôi nhà của mình, ông hiểu ra: điều đẹp nhất đó là gia đình.
+ Câu chuyện khẳng định tình cảm gia đình là điều đẹp nhất – từ đó đề cao vai trò quan trọng của gia đình với mỗi người. 
- Định nghĩa gia đình là gì? (Gia đình là nơi sinh thành nuôi dưỡng bồi đắp tâm hồn tình cảm cho con người. Nơi đó có những người thân yêu cha mẹ, ông bà, anh chị em…)
- Suy nghĩ về vai trò quan trọng của gia đình: Gia đình là nơi hội tụ, kết tinh mọi giá trị, mọi vẻ đẹp, mọi điều kì diệu nhất trên thế gian này. Có gia đình, chúng ta có tình yêu, có chỗ dựa tinh thần và niềm tin vào cuộc sống, sự an bình, vui vẻ, hạnh phúc. Vì gia đình là:
+ Thế giới của tình yêu thương / là nơi xuất phát của mọi tình yêu thương: tình vợ chồng, tình mẫu tử, tình cha con, tình anh em,…(có dẫn chứng minh họa).
+ Chỗ dựa tinh thần vững chắc của mỗi người: nơi sum họp, là bến đỗ trở về, là điểm tựa nâng đỡ, giúp con người vượt qua khó khăn, chốn chở che, niềm an ủi động viên, là bầu trời bình yên, là nơi nhen lên niềm tin và hi vọng…,…(có dẫn chứng minh họa).
+ Là “trường học” đầu tiên, là nơi tâm hồn, cuộc đời mỗi người được nuôi dưỡng / giáo dục lớn khôn, trưởng thành: là bệ đỡ của niềm đam mê, thăng hoa sáng tạo và chinh phục ước mơ…(có dẫn chứng minh họa).
- Bàn luận mở rộng:
+ Được sống trong tình cảm yêu thương của những người thân trong gia đình là niềm sung sướng và hạnh phúc. 
+ Có những người không phải ruột thịt nhưng lại yêu thương, giúp đỡ nhau bằng tình thân như một gia đình. Vì vậy ta phải trân trọng điều đó. 
+ Phê phán những ai chưa biết quí trọng gia đình, chưa trân trọng những tình cảm của người thân, không có ý thức trách nhiệm giữ gìn hạnh phúc gia đình hoặc những hành động phá hoại hạnh phúc gia đình (có dẫn chứng minh họa).
- Liên hệ, rút ra bài học:
+ Mỗi người cần nhận ra giá trị thực của cuộc sống nằm ở gia đình. Từ đó có ý thức “tô vẽ cho bức tranh gia đình” bằng những gam màu phù hợp.
+ Không nên theo đuổi những điều viển vông, phù phiếm, xa vời mà đánh mất điều trân quý giản dị nằm trong chính chúng ta, trong mỗi gia đình.
+ Biết quý trọng, giữ gìn, bảo vệ gia đình, nhất là trong xã hội hiện đại.
* Kết đoạn: 
+ Khẳng định: Câu chuyện đã để lại bài học sâu sắc về ý nghĩa gia đình đối với mỗi con người. 
+ Nêu cảm nghĩ của bản thân. 
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	d. Sáng tạo: Cách diễn đạt sáng tao, độc đáo, có suy nghĩ riêng, mới mẻ, phù hợp với vấn đề nghị luận.
	0.25

	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo các quy tắc về chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0.25

	    Bài 2
(14 điểm)
	a. Đảm bảo cấu trúc của một bài văn: Mở bài, thân bài, kết bài. (Thân bài cần tách đoạn phù hợp)
	0.5

	
	b. Xác định đúng vấn đề: ghi lại cảm xúc của em về bài thơ “Lời ru con” của tác giả Nguyễn Lãm Thắng
	0.5

	
	c. Triển khai vấn đề cụ thể, rõ ràng.
* Mở bài:
- Dẫn dắt, giới thiệu bài thơ
- Nêu khái quát cảm xúc, ấn tượng ban đầu về nội dung, nghệ thuật của bài thơ
* Thân bài:
- Cảm nhận về nhan đề bài thơ: Lời ru con – là một cụm danh từ, gợi nhắc tới lời hát ru tha thiết, ngọt ngào của mẹ,…
- Cảm nhận về mạch cảm xúc của bài thơ: Xuyên suốt bài thơ là lời hát ru thiết tha, sâu lắng, ngọt ngào của mẹ. Lời ru ấy mở ra một thế gới thiên nhiên, vạn vật và tình yêu vô bờ bến của mẹ của cha dành cho đưa con thân yêu.
- Cảm nhận về các chi tiết, hình ảnh, biện pháp nghệ thuật và cảm xúc của nhân vật trữ tình dành cho “con”:
+ Điêp ngữ “À ơi” mở đầu mỗi khổ thơ được ngân lên chứa chan dịu ngọt đưa con thơ đi vào giấc ngủ say nồng. 
+ Những lời hát ru của mẹ mở ra một thế giới với những hình ảnh thân thương, bình dị tràn đầy màu sắc, âm thanh, hương thơm đưa con đến gần hơn với cuộc đời rộng lớn, để con cảm nhận được cuộc sống tươi đẹp biết bao!
. Đó là những người bạn nhỏ (chim sâu, con ong, bướm trắng) được nhân hóa ngộ nghĩnh đáng yêu.
. Đó là thế giới của những loài cây, loài hoa vườn nhà: cành bưởi đu đưa tỏa hương, quả chuối chin vàng tròn căng, cánh hoa vàng tỏa hương thơm ngát, mo cau bình dị rụng bên chum nước.
. Đó là hình ảnh vất vả, lam lũ của người cha
+ Qua lời hát ru, mẹ còn thể hiện cả mong ước giản dị: mong con mẹ ngủ ngoan, ngủ say -> nhấn mạnh tình yêu thương mẹ dành cho con, mong con thơ tròn giấc, bình yên, khôn lớn mỗi ngày, mong con đến với thế giới với bao điều mới lạ tốt đẹp đang chở đón con. 
- Đánh giá khái quát về nghệ thuật: 
+ Thể thơ lục bát với âm điệu thiết tha, nhẹ nhàng, sâu lắng, ngọt ngào như lời ru ầu ơ mẹ đưa con vào giấc ngủ.
+ Điệp ngữ “À ơi” điệp lại năm lần
+ Ẩn dụ: “cái ngoan”, “cái ngủ”, “no tròn” chỉ người con bé bỏng của mẹ và mong ước con thơ tròn giấc, bình yên.
+ Ngôn ngữ, hình ảnh thơ bình dị, quen thuộc
* Kết bài: Khái quát lại nội dung bài thơ và nêu cảm xúc, suy nghĩ, mong ước của bản thân.
+ Bài thơ với những vần thơ giản dị là tình yêu thương con vô bờ bến của người mẹ cũng như biết bao người mẹ khác trên đời.
+ Suy nghĩ, mong ước của bản thân 
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	d. Sáng tạo: Cách cảm nhận, diễn đạt sáng tạo, độc đáo, có suy nghĩ riêng, mới mẻ; lời văn giàu hình ảnh, giàu cảm xúc.
	0.5

	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo các quy tắc về chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt.
	0.5










